
60 1 Trần Yến Nhi 0981372409 7

67 2 Hà Thị Thùy Linh 01652092594 3,7

58 3 Vũ Thị Đạt 01627104199 6,7

53 4 Lý Thị Dua 01654694963 3,4,7

66 5 Ngô Thúy Nga 0966390180 7

66 6 Trần Thị Lan Hương 0973780658 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

68 7 Đặng Thị Tình 0985032298 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

54 8 Nông Ngọc Ánh 01656680920 3,4,7

68 9 Trịnh Hương Giang 0962812235 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

55 10 Lý Thị Mai 01635000365 3,4,6,7

60 11 Phạm Thị Hậu 01665019673 7

68 12 Nguyễn Thị Lan Hương 0965515327 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

58 13 Hoàng Thị Tố Uyên 0945507713 6,7

55 14 Hoàng Hải Hà 01648011049 3,4,7

57 15 Ngô Hoàng Anh 0915934489 3,7

68 16 Đặng Thu Hà 01668815950 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

68 17 Lê Thị Kiều Trang 01693318947 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

68 18 Hoàng Khánh Huyền 0989365188 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

57 19 Bùi Thị Hoa 01635213381 3,7

Xác nhận vùng khó khăn khu vực 

III

74 20 Nguyễn Trọng Quang 01677208478

59 21 Vũ Thị Đạt 6,7

Thiếu đơn đăng ký vào nội trú, có 

giấy báo nhập học, có giấy chứng 

nhận hộ nghèo

22 Lê Thị Hà 01637458984 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

60 23 Đoàn Thị Lụa 01224355595 7

60 24 Pờ Ha Pa 01675867832 4,6,7

Giấy chứng nhận hộ cận nghèo, 

giấy khai sinh bản sao

57 25 Thào Thị Xoa 096497366? 3,7

74 29 Nguyễn Đức Chung 01692344920

59 30 Mua Thị Súng 01636517977 3,6,7

68 31 Trần Diệu Hương 01676410639 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

57 32 Nông Thị Biên 01694009599 3,4,6,7 Chứng nhận hộ nghèo; dân tộc

69 33 Trần Thúy Nga 0961773178 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng
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ĐỢT II

71 34 Nguyễn Thị Việt Trinh 01699797700 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

71 35 Nguyễn Hồng Loan 01686319400 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

72 36 Nguyễn Trần Hương Mai 01672158262 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

72 37 Nguyễn Ngọc Mai 0983686628 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

72 38 Đào Hồng Hạnh 0906045086 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

75 39 Phạm Thị Thúy Quỳnh 0967294619 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

75 40 Hồ Thị Thu Hà 0914462251 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

75 41 Nguyễn Thị Hồng 01657389130 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

75 42 Vũ Thị Thu Hương 0947115118 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

61 43 Nguyễn Thị Hằng 0962227406 7 Xếp nhà 3 tầng do hết chỗ nhà 15 tầng

61 44 Lê Thị Hà 01637458984 7

57 45 Lò Thị Ngân 01667546578 4,7

57 46 Vũ Hương Giang 01628283532 3,4,7

74 47 Lò Văn Hùng 01655053331 3,4

57 48 Vừ Thị Dợ 01683604686 3,4,7

69 49 Nguyễn Thị Thu Hà 0967572354 3,7

66 50 Lèng Thị Hoan 01664138739 4,7

69 51 Nguyễn Ngọc Mai 6,7 Chứng nhận Hộ nghèo

Hà Nội, ngày 14/08/2017

Xác nhận của phòng QTCSVC

Hoàng Thúy Quỳnh


